
STT HỌ LÓT TÊN LỚP-KHOA MSSV Điện thoại GHI CHÚ

1 Nguyễn Đăng Long LK09A4 0954020073

2 Hoàng Nguyễn Khương Duy LK10A4 1054060046

3 Đỗ Thị Hồng Gấm KI10A3 1054022046

4 Đào Thị Ngọc Huyền KI08A1 0854020084

5 Lục Minh Khải KI09A3 0954022054

6 Phạm Thị Cẩm Thuỳ KI09A3 954022134

7 Nguyễn Thị Thảo Ly LK10A6 1054060154

8 Lâm Hỷ Ngọc LK10A6 1054060189

9 Võ Thị Minh Nguyệt LK10A3 1054062200

10 Nguyễn Thị Thanh Nhàn KI10A4 1054020148

11 Nguyễn Thị Ngọc Nhi KI10A2 1054020150

12 Dương Thị Quỳnh Như LK10A6 1054062206

13 Lê Trần Anh Khoa LK09A2 0954062084

14 Đặng Thị Minh Tâm LK10A6 1054062242

K.Duy
(nhóm trưởng 

Nhóm 1)
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STT HỌ LÓT TÊN LỚP-KHOA MSSV Điện thoại GHI CHÚ

15 Nguyễn Văn Thông KT&L 0954052077

16 Lê Thị Thuỳ Trang LK10A1 1054060303

17 Nguyễn Thị Thúy Trinh LK10A6 1054060313

18 Nguyễn Thị Thanh Trúc LK09A3 0954062196

19 Hà Xuân Trường LK09A2 0954062222

20 Huỳnh Thị Hồng Tuyết TK09A1 0954052096

21 Liễu Văn Việt LK10A2 1054060342

22 Phạm Trần Tuấn Vũ LK10A6 1054060348

23 Lê Thị Ngọc Bích KI83 0854020011

24 Phan Văn Trí Lk10A1 1054062317

25 Vũ Đoàn Thanh Thảo KI82 0851010248

26 Phùng Thị Tuyết Thu KI82 0854020203

27 Nguyễn Mạnh Đức KI08A1 0854020042

28 Trịnh Công Nguyên KITE09A2 0954020087

29 Đặng Thị Minh Tâm LK10A6 1054062242

Mạnh Đức
(Nhóm trưởng 

Nhóm 2)
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30 Lê Trần Anh Khoa LK09A2 0954062084

31 Lê Thị Kim Hân KITE10A4 1054020057

32 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh KITE10A4 1054022105

33 Hồ Ngọc Duy LK10A5 1054060042

34 Nguyễn Bạch Thu Sương LK10A5 1054062319

35 Phùng Xuân Phát LK10A3 1054062212

36 Nguyễn Đặng Trúc Uyên LK10A5 1054060333

37 Phạm Minh Thái QT10DB2 1054012502

38 Lê Thị Tâm Linh QT10DB2 1054012258

39 Phạm Văn Minh KI10A4 1054020127

40 Bùi Văn Hận KITE08A3 (Phụ trách xe 1)

41 Lê Thị Tuyết Mai TCNH 0954032364

42 Cao Thị Thanh Tâm TCNH 0954032589

43 Phạm Thị Dương KT&L 0954062035

Phát
(Nhóm trưởng 

Nhóm 3)

Page 3 of 6



STT HỌ LÓT TÊN LỚP-KHOA MSSV Điện thoại GHI CHÚ

1 Lê Hữu Cường TCNH 0854030101

2 Nguyễn Tấn Cường KT&L 40762057

3 Đào Kim Oanh KTKT 40764394

4 Phan Tấn Tuấn 1054022253

5 Nguyễn Ngọc Cẩm Duyên LK10A4 1054062048

6 Huỳnh Thị Kim  Anh LK10A6 1054060002

7 Phạm Thị Tơ LK10A6 1054062300

8 Chung Hiền Trị LK9A3 0954062193

9 Bùi Thị Bích Nghĩa AV08A1 0857010133

10 Nguyễn Quốc Quân LK10A2 1054062231

11 Võ Thanh Lk10A2 1054060253

12 Nguyễn Vân Anh KITE09A3 0954022006

13 Hàng Thị Hồng Gấm KITE09A3 0954020031

14 Nguyễn Thị Yến LK09A1 0954062212

Tuấn
(Nhóm trưởng 

Nhóm 4)

XE 2

Page 4 of 6



STT HỌ LÓT TÊN LỚP-KHOA MSSV Điện thoại GHI CHÚ

15 Nguyễn Thị Bích Ngọc TN10A10 1054030447

16 Bùi Thị Diễm Kiều TN10A10 1054030303

17 Dương Thị Hồng Tín KITE10A4 1054022232

18 Phạm Kim Hạnh QT10A12 1054012146

19 Nguyễn Hiếu Ngọc KI07KQ1 40762206

20 Lê Hoàng Yến KI81 0854020274

21 Lê Nguyễn Ngọc Ngân TN10A09 1054032428

22 Lê Dương Ngọc Quý KI10A3 1054022182

23 Lê Thị Bích Trâm TN10A09 1054030785

24 Nguyễn Huỳnh Cầm TN10A11 1054032056

25 Đinh Hoàng Nam LK09A2 0954062112

26 NguyễnTrần Ái Diễm Lk93 0954062021

27 Phạm Duy Quang Lk93 0954062136

28 Hứa Mỹ Ngân QT10A12 1054012324

29 Trịnh Thị Thuỳ Linh K8T2 0854042183

N.Quý
(Nhóm trưởng 

nhóm 5)
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30 Phan Thị Hoài Thương K8T1 0854042382

31 Nguyễn Thị Yến Nhi AV10A7 1054010200

32 Đặng Thị Vân Na KI93 0954022076

33 Bùi Tiến Chung TN10A11 1054030069

34 Đặng Thị Thanh Thuý KI10A3 1054020219

35 Hứa Mỹ Hồng TN0C 1054030237

36 Nguyễn Thành Trung TN0C 1054030820

37 Trần Nguyễn Thanh Tâm TN10A13 1054032607

38 Nguyễn Ngọc Hoài An TN10A11 1054030003

39 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 31050173TP

40 Trần Nguyễn Tố Ngân KI08A1 0854020134

41 Nguyễn Thị Phương Chi QT08A5 0854010052

42 Lê Đỗ Lan Hương KITE10A4 1054022084

43 Nguyễn Phan Quỳnh Như QT08A5 0854010452

44 Trương Thị Thanh Tâm KITE10A4 1054020192

45 Nguyễn Lê Minh Long Phụ trách xe 2

Ngân
(Nhóm trưởng 

nhóm 6)
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